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PHẦN 3   SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. 

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

BÀI 22     DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC 
I.KHÁI NIỆM VI SINH VẬT:
 Là tập hợp 1 số sinh vật thuộc nhiều giới, có chung đặc điểm :

 Cơ thể đơn bào (1 số là tập đoàn đơn bào) ,nhân sơ hoặc nhân thực, có kích thước hiển vi, hấp thụ nhiều, chuyển hóa nhanh, sinh trưởng nhanh, thích ứng cao với môi trường sống. Gồm :

-Giới khởi sinh : vi khuẩn & vi khuẩn cổ
-Giới nguyên sinh : động vật nguyên sinh, vi tảo, nấm nhầy 

-Giới nấm : vi nấm (nấm men, nấm sợi)

II. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KIỂU DINH DƯỠNG:
1. Các loại môi trường cơ bản :

-Môi trường tự nhiên : gồm các chất tự nhiên
-Môi trường tổng hợp : gồm các chất đã biết thành phần hóa học & số lượng
-Môi trường bán tổng hợp : gồm các chất tự nhiên & các chất hóa học
2.Các kiểu dinh dưỡng :

  Dựa vào nguồn C & nguồn năng lượng , chia thành 4 kiểu dinh dưỡng :

	Kiểu dinh dưỡng
	Nguồn năng lượng
	Nguồn cacbon chủ yếu
	Ví dụ

	Quang tự dưỡng
	Ánh sáng
	CO​2
	Vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu lục và màu tía.

	Hóa tự dưỡng
	Chất vô cơ 
	CO2
	Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn õy hóa hydro, õi hóa lưu huỳnh.

	Quang dị dưỡng
	Ánh sáng
	Chất hữu cơ
	Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía

	Hóa dị dưỡng
	Chất hữu cơ
	Chất hữu cơ
	Nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp.


B. TRẢ LỜI CÂU HỎI
Câu 1: So sánh quá trình nguyên phân và giảm phân: loại tế bào xảy ra, các kì, đặc điểm nhiễm sắc thể, ý nghĩa sinh học, thực tiễn.

Câu 2: Khái niệm vi sinh vật?

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm, căn cứ vào các chất dinh dưỡng, môi trường nuôi cấy vi sinh vật có các loại môi trường cơ bản nào?

Câu 4: Nguồn năng lượng, nguồn cacbon chủ yếu của kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, quang dị dưỡng, hóa dị dưỡng?

Câu 5: Phân biệt các hình thức: hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men ở vi sinh vật?

* Lưu ý : Học sinh trả lời câu hỏi vào giấy kiểm tra,  giáo viên sẽ thu bài và chấm lấy cột điểm 15 phút.


